
Trong 

chỉ giới

 (m²)

Ngoài 

chỉ giới

(m²)

Công ích 

(m²)

Đất 

GT,TL

(m²)

1 2 3 4 5             6   7 8=9+10 9 10 11 12 13=6-7-8 15

   8,244.8   667.0 5,280.1 5,202.8 77.3 5,280.1 2,297.7

1
Nguyễn Văn Hùng vợ

 là Nguyễn Thị Oanh
Nam Tiến 1 21 209       616.8   127.6 127.6 127.6 489.2 NTS

2 Lương Thị Vượng Nam Tiến 1 12 310       365.5   140.7 102.1 102.1 102.1 122.7 NTS

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 473       527.5   0.0 266.4 266.4 0.0 266.4 261.1 NTS

Nguyễn Duy Dự Nam Tiến 2 12 195       524.0   0.0 524.0 524.0 524.0 0.0 NTS

4 Nguyễn Xuân Cảnh Nam Tiến 2 21 173       345.9   345.9 338.7 7.2 345.9 0.0 NTS

5
Giáp Thị Lương

Nguyễn Thị Thanh
Nam Tiến 2 21 22       311.3   104.3 104.3 104.3 207.0 NTS

6 Phạm Tuấn Hưng Nam Tiến 2 12 197       446.7   0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 236.7 NTS

7 Nguyễn Thị Kiện Nam Tiến 2 12 251       741.7   339.2 55.9 55.9 55.9 346.6 NTS

8
Nguyễn Văn Nghĩa 

(vợ - Sanh )
Nam Tiến 2 12 245       254.2   0.0 254.2 254.2 0.0 254.2 0.0 NTS

Phạm Văn Phương Nam Tiến 2 12 208       587.2   0.0 458.2 458.2 0.0 458.2 129.0 NTS

Phạm Văn Phương Nam Tiến 2 12 358       382.3   0.0 382.3 382.3 0.0 382.3 0.0 NTS

Phạm Văn Phương Nam Tiến 2 220.9 220.9 220.9 NTS

Nam Tiến 2 221.0 221.0 221.0 NTS

Nam Tiến 2 12 205       603.1   0.0 371.2 371.2 0.0 371.2 231.9 NTS

Nam Tiến 2 12 361       410.6   137.1 137.1 137.1 273.5 NTS

11 Trần Quang Trung Nam Tiến 2 12 360       337.5   0.0 337.5 337.5 337.5 0.0 NTS

12 Nguyễn Văn Quyền Nam Tiến 3 12 198       378.0   378.0 307.9 70.1 378.0 0.0 NTS

Nguyễn Văn Chinh Nam Tiến 3 21 72       338.0   338.0 338.0 338.0 0.0 NTS

Nguyễn Văn Chinh Nam Tiến 2 21 4       347.7   347.7 347.7 347.7 0.0 NTS

14 Nguyễn Văn Sinh Nam Tiến 3 12 200       284.9   187.1 97.8 97.8 0.0 97.8 0.0 NTS

13

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI- ĐỢT 6

Dự án: Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tại xã Xương Lâm

Địa điểm: Tại các thôn Nam Tiến 1, Nam Tiến 2, Nam Tiến 3, xã Xương Lâm,

ST

T

Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 

Địa chỉ 

thửa đất 

(thôn)

TBĐ Số thửa

 Tổng diện 

tích

 (m²) 

Hình thức sử dụng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày          /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ký 

hiệu

loại đất

Tổng cộng

3

9

10

Diện tích đã

 thu hồi dự 

án khác

(m²)

Diện tích 

thu hồi 

(m²)

Diện tích thu hồi

12 359       441.9   

Bạch Văn Hành 

vợ là Dương Thị Tý
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